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Catalog sản phẩm 2026
Vật tư & thiết bị nha khoa chính hãng. Nhà phân phối dụng cụ nha khoa MANI (Nhật Bản).

Nhóm sản phẩm Mô tả

Vật liệu trám & phục hồi Composite, keo dán, GIC và vật liệu trám tạm cho nha khoa phục hồi.

Nội nha Trâm tay, trâm máy, côn gutta-percha, côn giấy, dung dịch bơm rửa và máy
định vị chóp.

Dụng cụ & mũi khoan Mũi khoan kim cương, carbide, tay khoan và dụng cụ khám, chỉ khâu phẫu
thuật.

Thiết bị nha khoa Đèn trám, máy cạo vôi siêu âm và nồi hấp tiệt trùng cho phòng khám.

Lấy dấu & phục hình Alginate, silicone, khay lấy dấu và thạch cao nha khoa.

Tiêu hao & kiểm soát nhiễm
khuẩn Găng tay, khẩu trang, bông gòn, ống hút, khăn yếm và dung dịch khử khuẩn.
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Vật liệu trám & phục hồi
Composite, keo dán, GIC và vật liệu trám tạm cho nha khoa phục hồi.

Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-CR-001
Composite quang trùng hợp DentaPro Nano, ống 4 g
Composite nano độ bóng cao, dễ tạo hình, màu sắc tự nhiên cho
cả răng trước và răng sau.

DentaPro

MD-CR-002
Composite lỏng DentaPro Flow, ống 2 g
Composite lỏng độ chảy tốt, phù hợp lót đáy, trám xoang nhỏ và
cổ răng.

DentaPro

MD-BD-001
Keo dán Bonding thế hệ 7 SmileTech Bond, lọ 5 ml
Keo dán tự xói mòn một bước, rút ngắn thời gian thao tác, liên kết
bền với men và ngà.

SmileTech

MD-GI-001
Xi măng Glass Ionomer trám răng EndoMax GIC Fil
GIC giải phóng fluor, bám dính hóa học với mô răng, phù hợp trám
răng sữa và cổ răng.

EndoMax

MD-TT-001
Vật liệu trám tạm PureDent Temp, hũ 30 g
Vật liệu trám tạm tự cứng khi tiếp xúc nước bọt, dễ lấy ra ở lần
hẹn sau.

PureDent

Nội nha
Trâm tay, trâm máy, côn gutta-percha, côn giấy, dung dịch bơm rửa và máy định vị chóp.

Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-EN-001
Trâm tay K-File MANI 25 mm, vỉ 6 cây
Trâm tay thép không gỉ tiết diện vuông, dùng thăm dò và tạo hình
ống tủy.

MANI

MD-EN-002
Trâm tay H-File MANI 25 mm, vỉ 6 cây
Trâm H-File cắt ngà hiệu quả bằng động tác kéo, phù hợp làm
sạch thành ống tủy.

MANI

MD-EN-003
Trâm máy NiTi MANI, vỉ 6 cây
Trâm máy hợp kim NiTi siêu đàn hồi, tạo hình ống tủy nhanh và
an toàn với ống tủy cong.

MANI
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Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-EN-004
Côn gutta-percha EndoMax côn 0.04, hộp 120 cây
Côn gutta-percha dẻo, đồng đều kích thước, dùng trám bít ống
tủy.

EndoMax

MD-EN-005 Côn giấy thấm EndoMax côn 0.04, hộp 120 cây
Côn giấy thấm hút nhanh, làm khô ống tủy trước khi trám bít. EndoMax

MD-EN-006
Dung dịch bơm rửa ống tủy NaOCl 3%, chai 500 ml
Dung dịch natri hypoclorit 3% hòa tan mô tủy và diệt khuẩn trong
ống tủy.

EndoMax

MD-EN-007
Máy định vị chóp EndoMax Apex Pro
Máy định vị chóp màn hình màu, đo chính xác trong môi trường
ẩm, hiển thị trực quan.

EndoMax

Dụng cụ & mũi khoan
Mũi khoan kim cương, carbide, tay khoan và dụng cụ khám, chỉ khâu phẫu thuật.

Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-BR-001
Bộ mũi khoan kim cương MANI, 10 mũi
Mũi khoan kim cương độ bền cao, cắt êm, phù hợp mài cùi và tạo
xoang.

MANI

MD-BR-002 Mũi khoan carbide tròn MANI, vỉ 5 mũi
Mũi carbide tròn lấy mô sâu và mở tủy, cắt sắc, ít rung. MANI

MD-HP-001
Tay khoan nhanh DentaPro HS-500 có đèn LED
Tay khoan nhanh đầu nhỏ, đèn LED chiếu sáng, 3 tia nước làm
mát.

DentaPro

MD-HP-002
Tay khoan chậm khuỷu DentaPro Contra 1:1
Tay khoan chậm khuỷu truyền động 1:1, vận hành êm, dùng với
mũi RA.

DentaPro

MD-IN-001 Bộ dụng cụ khám răng 3 món inox
Gương, thám trâm và kẹp gắp inox 304, hấp tiệt trùng được. Clinix Dental
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Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-SU-001
Chỉ khâu nha khoa MANI 4-0, kim tam giác 19 mm
Chỉ khâu phẫu thuật kim sắc, xuyên mô dễ dàng, dùng trong nhổ
răng và phẫu thuật nha chu.

MANI

Thiết bị nha khoa
Đèn trám, máy cạo vôi siêu âm và nồi hấp tiệt trùng cho phòng khám.

Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-EQ-001 Đèn trám LED không dây SmileTech Cure L5
Đèn trám LED công suất cao, đầu xoay 360°, 3 chế độ chiếu. SmileTech

MD-EQ-002 Máy cạo vôi siêu âm SmileTech Scaler S7
Máy cạo vôi siêu âm tự điều chỉnh tần số, kèm 5 đầu cạo. SmileTech

MD-EQ-003
Nồi hấp tiệt trùng Class B Clinix 18 lít
Nồi hấp chân không Class B, tiệt trùng dụng cụ có lòng ống và
dụng cụ đóng gói.

Clinix Dental

Lấy dấu & phục hình
Alginate, silicone, khay lấy dấu và thạch cao nha khoa.

Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-IM-001
Alginate lấy dấu PureDent, gói 453 g
Alginate đổi màu báo thời điểm, chi tiết sắc nét, mùi bạc hà dễ
chịu.

PureDent

MD-IM-002
Silicone lấy dấu PureDent Putty, bộ 2 hũ
Silicone A dạng putty, độ chính xác cao cho phục hình cố định và
implant.

PureDent

MD-IM-003 Bộ khay lấy dấu inox có lỗ, 10 cái
Khay inox đục lỗ giữ vật liệu, đủ cỡ hàm trên và hàm dưới. Clinix Dental

MD-IM-004
Thạch cao đá nha khoa Type IV, túi 1 kg
Thạch cao đá cứng, giãn nở thấp, đổ mẫu làm phục hình chính
xác.

PureDent
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Tiêu hao & kiểm soát nhiễm khuẩn
Găng tay, khẩu trang, bông gòn, ống hút, khăn yếm và dung dịch khử khuẩn.

Ảnh Mã Sản phẩm Thương hiệu

MD-CS-001
Găng tay nitrile nha khoa không bột, hộp 100 chiếc
Găng nitrile mỏng, cảm giác tay tốt, không bột, không latex. Chọn
size S, M, L.

PureDent

MD-CS-003 Bông gòn cuộn nha khoa Ø10 mm, hộp 500 cuộn
Bông cuộn cách ly nước bọt, thấm hút nhanh, không xơ. PureDent

MD-CS-004 Ống hút nước bọt đầu mềm, túi 100 cái
Ống hút nước bọt uốn được, đầu mềm không gây tổn thương mô. PureDent

MD-CS-005
Khăn yếm nha khoa 3 lớp, gói 125 tờ
Khăn yếm 2 lớp giấy + 1 lớp chống thấm, bảo vệ bệnh nhân trong
điều trị.

PureDent

MD-CS-006
Dung dịch khử khuẩn bề mặt Clinix, chai xịt 1 lít
Khử khuẩn nhanh ghế máy, bàn dụng cụ và bề mặt trong phòng
khám.

Clinix Dental


